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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
* Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng.

Câu 1: Khi một em bé mới sinh, dựa vào cơ quan nào của cơ thể để biết đó là bé trai hay bé gái? (M1-0,5)

A. Cơ quan tuần hoàn





B. Cơ quan tiêu hóa

C. Cơ quan sinh dục





D. Cơ quan hô hấp

Câu 2: Rượu, bia có thể gây ra những bệnh gì? (M1-0,5)

A. Bệnh về đường tiêu hoá



B. Bệnh về tim mạch

C. Bệnh về thần kinh, tâm thần



D. Cả a,b,c đều đúng.

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S:  (M1-1đ)
Để phòng tránh bệnh viêm não chúng ta cần

	Đ
	Giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh.

	S
	Đổ rác bẩn ra hồ ao sông suối.

	Đ
	Không để ao tù, nước đọng; diệt muỗi, diệt bọ gậy. 

	Đ
	Cần có thói quen ngủ nằm màn, tiêm phòng đúng chỉ dẫn của bác sĩ.


Câu 4: Viết N trước việc nên làm, Viết K trước việc không nên làm để thực hiện an toàn giao thông? M1-1đ)

A. Học luật giao thông.


B. Đi xe đạp vượt đèn đỏ.


C. Đi xe đạp sát lề đường bên phải và đội mũ bảo hiểm.


D. Thực hiện đúng các bảng chỉ dẫn giao thông và đèn tín hiệu.


E. Chơi đùa, dựng xe hoặc đi bộ ở lòng đường.

Câu 5: Khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.  (M2-0,5)


Khi sử dụng thuốc kháng sinh, chúng ta không nên làm gì?

A.
Tuân theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.

B.
Dùng thuốc kháng sinh khi biết chính xác cách dùng và biết thuốc đó dùng cho loại bệnh nhiễm khuẩn nào.

C.
Nếu đang dùng thuốc kháng sinh mà có hiện tượng dị ứng thì phải dừng lại ngay.

D.
Nếu đang dùng thuốc kháng sinh mà có hiện tượng dị ứng thì vẫn phải dùng tiếp cho hết liều theo chỉ dẫn ban đầu của bác sĩ.

 Câu 6: Sự sinh sản có ý nghĩa gì? (M2-0,5)

A. Giúp cho con cái có đặc điểm giống bố, mẹ của mình

B. Giúp cho gia đình có thêm con cái

C. Giúp cho các thế hệ trong một gia đình, dòng họ được duy trì, kế tiếp nhau.

D. Giúp cho xã hội tăng trưởng nhanh dân số.

Câu 7: Điền từ tiêu hóa,đặc trị, nghỉ ngơi, ăn mỡ, uống rượu vào chỗ chấm (M2-1)


 Bênh viêm gan A lây qua đường……………………. Bệnh viêm gan A chưa có thuốc …………………., người bệnh cần …………; ăn thức ăn lòng chứa nhiều chất đạm, vi-ta-min, không  ……………….., không…………………………

Câu 8: Các chất gây  nghiện như bia, rượu, thuốc là, ma túy đều có tác hại chung là gì? (M3-0,5)

A. Gây bệnh hô hấp, tim mạch, ung thư phổi

B. Gây hại cho sức khỏe người sử dụng và những người xung quanh; làm tiêu hao tiền của bản thân, gia đình, gây mất trật tự xã hội

C. Gây hại cho sức khỏe người và nhân cách người sử dụng; làm tiêu hao tiền của bản thân, gia đình, có thể gây tai nạn giao thông.

D. Sức khỏe của người sử dụng bị hủy hoại; làm tiêu hao tiền của bản thân, gia đình, gây mất trật tự xã hội

Câu 9: Tre có đặc điểm gì? (M1-0,5)

A. Cây leo, thân gỗ dài


       C. Mọc đứng, thân rỗng ở bên trong          
B. Mọc đứng, không phân nhánh                D. Thân dài đến hàng trăm mét

Câu 10: Đặc điểm nào sau đây không phải là của thép ? (M2-0,5)

A. Dẻo.                                                                     B. Dẫn nhiệt.

C. Cách nhiệt.                                                           D. Cứng.

Câu 11: Cao su có tính chất gì?( M2-0,5)
A. Đàn hồi tốt, cách nhiệt, cách điện
B. Ít bị biến đổi khi gặp nóng, lạnh
C. Đàn hồi tốt, ít bị biến đổi khi gặp nóng, lạnh cách nhiệt, cách điện, không tan trong nước, tan trong một số chất lỏng khác
D. Tan trong nước
 Câu 12: Hỗn hợp là gì? (M1-0,5)

A. Hai chất trộn lẫn với nhau

B. Hai hay nhiều chất để cạnh nhau.

C. Hai hay nhiều chất trộn với nước.

D. Hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau.
Câu 13: Để sản xuất ra nước cất dùng trong y tế người ta đã làm cách nào? (M3-0,5)

A. Đun sôi


B. Đông đá

C. Chưng cất


D. Hòa tan nước rồi để lắng.
B. PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 14: Để phòng tránh bị xâm hại, em cần lưu ý gì? (M3-1)


……


……


……


……

Câu 15: Theo em, vì sao các đồ dùng bằng tre, mây, song phải sơn dầu để bảo quản? 

(M4-0,5)


……


……


……

Câu 16: Vì sao chúng ta không nên sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần? (M4- 0,5đ)


……


……


……
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Câu 7: 1đ:  Thứ tự điền đúng là: Tiêu hóa, đặc trị, nghỉ ngơi, ăn mỡ, uống rượu.
Câu 14: Để phòng tránh bị xâm hại, em cần lưu ý gì? (M3-1)

- Không đi một mình nơi tối tăm, vắng vẻ

- Không ở trong phòng kín một mình với người lạ

- Không nhận tiền, quà hoặc sự giúp đỡ đặc biệt của người nào đó mà không rõ lí do;

-Không đi nhờ xe của người lạ.

- Không để người lạ vào nhà, nhất là khi trong nhà chỉ có một mình.

Câu 15: Theo em, vì sao các đồ dùng bằng tre, mây, song phải sơn dầu để bảo quản? 

(M4-0,5)

Các đồ dùng bằng tre, mây, song phải sơn dầu để bảo quản vì sơn dầu có khả năng chống thấm nước, chống ẩm mốc cho các vật dụng bằng tre, mây, song. Ngoài ra sơn dầu có màu sắc đẹp và bền khiến các vật dụng bằng tre, mây, song trở nên đẹp và bền hơn.

Câu 16: Vì sao chúng ta không nên sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần? (M4- 0,5đ)

- Chúng ta không nên sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần vì  chúng khó phân hủy, nhu cầu sử dụng ngày càng tăng khiến lượng rác thải nhựa thải ra môi trường ngày càng lớn sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe con người
